
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11B 2

GVCN:.................................................

NH: 2023 - 2024

STT Lớp cũ Lớp mới Tổ hợp HỌ VÀ TÊN HỌC SINH Ngày sinh Tháng sinh Năm sinh

1 10C18 11B02 TH 5 Nguyễn Ngọc Minh Anh 21 10 2007

2 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thị Minh Anh 28 05 2007

3 10C02 11B02 TH 5 Trần Phạm Gia Bảo 10 11 2007

4 10C02 11B02 TH 5 Bùi Thị Mỹ Dung 30 01 2007

5 10C02 11B02 TH 5 Trương Thị Dung 18 02 2007

6 10C02 11B02 TH 5 Ngô Thiên Đăng 20 06 2007

7 10C02 11B02 TH 5 Lý Kim Hân 23 03 2007

8 10C13 11B02 TH 5 Nguyễn Phan Bảo Hân 20 07 2007

9 10C02 11B02 TH 5 Trương Như Hằng 17 02 2007

10 10C02 11B02 TH 5 Huỳnh Lê Khánh Huyền 08 05 2007

11 10C02 11B02 TH 5 Lê Đàm Vĩnh Hưng 03 08 2007

12 10C02 11B02 TH 5 Lê Hoàng Khang 08 11 2007

13 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Bảo Đăng Khoa 13 06 2007

14 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Sanh Khoa 09 10 2007

15 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Tuấn Khôi 26 07 2007

16 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Lê Hoàng Mai 05 05 2007

17 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Minh Ngọc 05 03 2007

18 10C18 11B02 TH 5 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 18 11 2007

19 10C02 11B02 TH 5 Hồ Thị Như 30 09 2006

20 10C02 11B02 TH 5 Lê Nguyễn Quỳnh Như 31 03 2007

21 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 15 04 2007

22 10C02 11B02 TH 5 Trần Phương Hoàng Oanh 15 02 2007

23 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Ngọc Vân Quỳnh 25 11 2006

24 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thị Như Quỳnh 17 01 2007

25 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thanh Tấn Sang 27 10 2007

26 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thị Hạnh Tâm 11 02 2007

27 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thị Thu Thanh 16 02 2007

28 10C02 11B02 TH 5 Lê Thanh Thảo 20 05 2007

29 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Ngọc Anh Thư 03 03 2007

30 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Hồ Bảo Thy 26 04 2007

31 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Thủy Tiên 11 05 2007

32 10C02 11B02 TH 5 Trần Thị Thu Trang 26 01 2007

33 CT 11B02 TH 5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân

34 10C02 11B02 TH 5 Đỗ Thị Như Trinh 25 02 2007

35 10C02 11B02 TH 5 Nguyễn Đào Bảo Uyên 28 02 2007

36 10C02 11B02 TH 5 Đặng Khánh Vy 08 05 2007

37 10C02 11B02 TH 5 Võ Ngọc Thảo Vy 19 01 2007

38 10C02 11B02 TH 5 Vũ Đoàn Phương Vy 13 03 2007

in ngày 


